
베트남어 여행 표현 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

nhà ga quầy làm thủ tục

체크인 카운터

Tôi đã thấy quầy làm thủ
tục.

저는 체크인 카운터를 봤어요.

레슨 169 · 비행

터미널

Cô ấy đợi gần nhà ga sân
bay.

그녀는 공항 터미널 근처에서 기다렸
어요.

레슨 169 · 비행

thẻ lên máy bay cổng

게이트

Cổng lên máy bay của
chúng ta ở đâu?

저희 비행기 게이트가 어디예요?

레슨 169 · 비행

탑승권

Đây là thẻ lên máy bay của
tôi.

이것은 제 탑승권이에요.

레슨 169 · 비행

kiểm tra an ninh hành lý xách tay

기내용 가방

Anh ấy cũng có một chiếc
hành lý xách tay.

그는 기내용 가방도 있어요.

레슨 169 · 비행

보안 검색

Bạn đã bao giờ trượt kiểm
tra an ninh chưa?

보안 검색을 통과하지 못한 적이 있
어요?

레슨 169 · 비행

hành lý ký gửi nơi nhận hành lý

수하물 수취소

Họ đang đợi ở nơi nhận hành
lý.

그들은 수하물 수취소에서 기다려요.

레슨 169 · 비행

위탁 수하물

Đây là hành lý ký gửi của tôi.
이것은 제 위탁 수하물이에요.

레슨 169 · 비행
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kiểm soát hộ chiếu hải quan

세관

Bạn phải đi qua hải quan.
세관을 통과해야 해요.

레슨 169 · 비행

여권 심사대

Kiểm soát hộ chiếu ở sân
bay này nằm ở đâu?

이 공항의 여권 심사대는 어디에 있
어요?

레슨 169 · 비행

dây an toàn nhiễu động

난기류

Máy bay đã gặp một chút
nhiễu động.

비행기가 약간의 난기류를 겪었어요.

레슨 169 · 비행

안전벨트

Dây an toàn này giúp bạn
được an toàn.

이 안전벨트는 당신을 안전하게 지켜
줘요.

레슨 169 · 비행

bảng thông tin
chuyến đi

bảng thông tin
chuyến bay đến

도착 안내판

Hôm nay chúng tôi đã kiểm
tra bảng thông tin chuyến

bay đến.
저희는 오늘 도착 안내판을 확인했어

요.

레슨 168 · 역에서

출발 안내판

Bảng thông tin chuyến đi
hiển thị các chuyến tàu.
출발 안내판이 기차들을 보여 줘요.

레슨 168 · 역에서

máy bán vé xác nhận vé

표를 개찰하다

Bạn phải xác nhận vé ngay
bây giờ.

지금 표를 개찰해야 해요.

레슨 168 · 역에서

티켓 발매기

Cô ấy đã dùng máy bán vé
rất nhanh.

그녀는 티켓 발매기를 빨리 사용했어
요.

레슨 168 · 역에서
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tàu trực tiếp tàu tốc hành

급행열차

Tàu tốc hành rất nhanh.
급행열차는 아주 빨라요.

레슨 168 · 역에서

직행 열차

Chuyến tàu trực tiếp đó sẽ
đến rất sớm.

그 직행 열차는 곧 도착해요.

레슨 168 · 역에서

đổi tàu chuyến tàu cuối

막차

Anh ấy đã lỡ chuyến tàu cuối
về nhà.

그는 집으로 가는 막차를 놓쳤어요.

레슨 168 · 역에서

갈아타다

Chúng tôi đổi tàu tại nhà ga.
우리는 역에서 갈아타요.

레슨 168 · 역에서

chuyến tàu đầu tiên đặt chỗ

좌석 예약

Tôi cần đặt chỗ cho ngày
mai.

내일 좌석 예약이 필요해요.

레슨 168 · 역에서

첫차

Họ đã bắt được chuyến tàu
đầu tiên một cách dễ dàng.
그들은 첫차를 쉽게 탔어요.

레슨 168 · 역에서

ghế cạnh cửa sổ ghế lối đi

복도 쪽 좌석

Ghế lối đi rất tốt.
복도 쪽 좌석이 아주 좋아요.

레슨 168 · 역에서

창가 자리

Đó là ghế cạnh cửa sổ của
tôi.

저것은 제 창가 자리예요.

레슨 168 · 역에서
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quầy lễ tân phòng đôi

더블룸

Họ đã đặt một phòng đôi
trên mạng.

그들은 온라인으로 더블룸을 예약했
어요.

레슨 170 · 호텔 & 숙박

리셉션

Quầy lễ tân ở khách sạn rất
nhiệt tình.

호텔 리셉션이 친절해요.

레슨 170 · 호텔 & 숙박

phòng đơn thẻ từ

키 카드

Đây là thẻ từ của tôi.
이것은 제 키 카드예요.

레슨 170 · 호텔 & 숙박

싱글룸

Tôi đã đặt một phòng đơn ở
đó.

저는 거기 싱글룸을 예약했어요.

레슨 170 · 호텔 & 숙박

làm thủ tục nhận
phòng thủ tục thanh toán

체크아웃

Họ đang làm thủ tục thanh
toán.

그들은 지금 체크아웃을 해요.

레슨 170 · 호텔 & 숙박

체크인

Cô ấy đang làm thủ tục nhận
phòng.

그녀는 지금 체크인을 해요.

레슨 170 · 호텔 & 숙박

dịch vụ phòng dịch vụ dọn phòng

객실 청소

Khách sạn này cung cấp
dịch vụ dọn phòng hàng

ngày.
이 호텔은 매일 객실 청소를 제공해

요.

레슨 170 · 호텔 & 숙박

룸서비스

Ai đã nghe điện thoại ở dịch
vụ phòng vậy?

룸서비스에서 누가 전화를 받았어
요?

레슨 170 · 호텔 & 숙박
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không làm phiền điều hòa

에어컨

Căn phòng đó cần điều hòa.
저 방은 에어컨이 필요해요.

레슨 170 · 호텔 & 숙박

방해하지 마세요

Xin đừng làm phiền vị khách
đang ngủ.

자고 있는 손님을 방해하지 마세요.

레슨 170 · 호텔 & 숙박

thang máy chỗ gửi hành lý

수하물 보관

Chỗ gửi hành lý giá bao
nhiêu một ngày?

수하물 보관은 하루에 얼마예요?

레슨 170 · 호텔 & 숙박

엘리베이터

Thang máy đi lên và đi
xuống.

엘리베이터가 위아래로 움직여요.

레슨 170 · 호텔 & 숙박

chuyến tham quan
có hướng dẫn hướng dẫn viên

가이드

Cô ấy đã cảm ơn hướng dẫn
viên một cách lịch sự.

그녀는 가이드에게 친절하게 감사했
어요.

레슨 174 · 관광 & 투어

가이드 투어

Một chuyến tham quan có
hướng dẫn cho chúng ta

thấy các địa điểm.
가이드 투어는 우리에게 장소들을 보

여줘요.

레슨 174 · 관광 & 투어

bảo tàng phòng tranh

미술관

Hôm nay họ đã đi thăm một
phòng tranh.

그들은 오늘 미술관을 방문했어요.

레슨 174 · 관광 & 투어

박물관

Bảo tàng có nhiều cổ vật cũ.
박물관에는 오래된 유물이 많아요.

레슨 174 · 관광 & 투어
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nhà thờ lớn lâu đài

성

Cô ấy đã vẽ một bức tranh
về một lâu đài.

그녀는 성 그림을 그렸어요.

레슨 174 · 관광 & 투어

대성당

Nhà thờ lớn này có những
tòa tháp rất cao.

이 대성당은 아주 높은 탑이 있어요.

레슨 174 · 관광 & 투어

nhà thờ nhà thờ Hồi giáo

모스크

Hôm nay họ đã đến thăm
một nhà thờ Hồi giáo rất

đẹp.
그들은 오늘 아름다운 모스크를 방문

했어요.

레슨 174 · 관광 & 투어

교회

Một nhà thờ nằm ở trung tâm
thành phố.

교회가 시내 중심에 위치해 있어요.

레슨 174 · 관광 & 투어

phí vào cửa giờ mở cửa

영업시간

Giờ mở cửa của bạn là khi
nào?

영업시간이 어떻게 돼요?

레슨 174 · 관광 & 투어

입장료

Hôm nay chúng tôi đã trả phí
vào cửa.

저희는 오늘 입장료를 냈어요.

레슨 174 · 관광 & 투어

quà lưu niệm điểm hẹn

만남의 장소

Anh ấy đã tìm thấy điểm hẹn
một cách dễ dàng.

그는 만남의 장소를 쉽게 찾았어요.

레슨 174 · 관광 & 투어

기념품

Món quà lưu niệm đó là từ
chuyến đi của tôi.

그 기념품은 제 여행에서 산 거예요.

레슨 174 · 관광 & 투어
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lịch trình chuyến kết nối

연결편

Chúng ta không được bỏ lỡ
chuyến kết nối này!
이 연결편을 놓치면 안 돼요!

레슨 175 · 여행 계획

여행 일정

Họ đã đi theo lịch trình chi
tiết của mình.

그들은 상세한 여행 일정을 따랐어
요.

레슨 175 · 여행 계획

thời gian quá cảnh chuyển

환승하다

Cô ấy có thể chuyển sang
một chuyến bay khác.

그녀는 다른 비행기로 환승할 수 있
어요.

레슨 175 · 여행 계획

경유

Hôm nay bạn có thời gian
quá cảnh dài.

오늘은 경유 시간이 길어요.

레슨 175 · 여행 계획

giờ khởi hành giờ đến

도착 시간

Giờ đến là gần trưa.
도착 시간은 거의 정오예요.

레슨 175 · 여행 계획

출발 시간

Đó là giờ khởi hành bây giờ.
그게 지금 출발 시간이에요.

레슨 175 · 여행 계획

xác nhận mã đặt chỗ

예약 번호

Tôi có thể tìm mã đặt chỗ
của mình ở đâu?

제 예약 번호를 어디서 찾을 수 있어
요?

레슨 175 · 여행 계획

확인

Họ cần một bản xác nhận
chuyến bay.

그들은 항공권 확인이 필요해요.

레슨 175 · 여행 계획
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hủy thay đổi

변경하다

Bạn có thể thay đổi lịch đặt
chỗ tại quầy.

데스크에서 예약을 변경할 수 있어
요.

레슨 175 · 여행 계획

취소하다

Tôi phải hủy đặt chỗ ngay
lập tức.

당장 예약을 취소해야 해요.

레슨 175 · 여행 계획

hành lý quá cước bảo hiểm du lịch

여행 보험

Anh ấy cần bảo hiểm du lịch
để đảm bảo an toàn.

그는 안전을 위해 여행 보험이 필요
해요.

레슨 175 · 여행 계획

추가 수하물

Hành lý quá cước có thể rất
đắt.

추가 수하물은 비쌀 수 있어요.

레슨 175 · 여행 계획
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